
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 
 

Số:           /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Lai Châu, ngày       tháng       năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP  ngày 09/11/2020 

 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều  

của Luật Thi hành án hình sự  

  

Căn cứ Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự; 

Thực hiện Quyết định số 379/QĐ-BCA-C10, ngày 18/01/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 

133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi hành án hình sự (sau đây viết tắt là Nghị định số 

133/2020/NĐ-CP). Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Triển khai kịp thời, thống nhất, có hiệu quả các quy định của Nghị định 

số 133/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án 

hình sự, làm cơ sở để các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

cấp xã và các cơ sở giam giữ phạm nhân trên địa bàn tỉnh quán triệt triển khai 

thực hiện Nghị định kịp thời, hiệu quả. 

2. Xác định nhiệm vụ, nội dung công việc và phân công trách nhiệm cụ 

thể cho các đơn vị trong việc thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP. 

3. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương liên quan; 

phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, chủ động phối hợp, tham mưu, 

đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực 

hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của 

Nghị định số 133/2020/NĐ-CP, các Bộ luật, Luật, Nghị định có liên quan đến 

công tác thi hành án phạt tù đảm bảo thực hiện thống nhất, hiệu quả trên địa bàn 

tỉnh. 

2. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác thi 

hành án hình sự nói chung, nội dung của Nghị định số 133/2020/NĐ-CP nói 

riêng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp đến toàn thể cán bộ, đảng viên và 
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Nhân dân. 

3. Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của pháp luật đối với công 

tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân; thực hiện đúng chế độ, chính sách đối 

với phạm nhân; xếp loại chấp hành án phạt tù và xử lý phạm nhân vi phạm; dạy 

văn hóa và dạy nghề cho phạm nhân; thi hành quyết định tiếp nhận, chuyển giao 

đối với người đang chấp hành án phạt tù; xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất, mua 

sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác thi hành án hình sự. 

4. Duy trì, phát huy hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa các ngành chức 

năng và các đơn vị liên quan trong công tác thi hành án hình sự. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Công an tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP. Tổ chức phổ 

biến, quán triệt nội dung của Nghị định và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị 

định trong lực lượng Công an nhân dân.   

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền 

Nghị định số 133/2020/NĐ-CP và các quy định của pháp luật về thi hành án 

phạt tù; phối hợp, đề nghị gia đình, thân nhân của phạm nhân thực hiện trách 

nhiệm theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 133/2020/NĐ-CP. 

- Chỉ đạo cơ sở giam giữ quản lý phạm nhân và thực hiện đầy đủ chế độ 

chính sách đối với phạm nhân theo đúng quy định; phối hợp với chính quyền 

các cấp, các sở, ngành có liên quan xây dựng quy chế, kế hoạch, chương trình 

phối hợp tổ chức các nội dung, hoạt động của công tác giáo dục cải tạo và 

chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân và giữ gìn trật tự cơ sở giam 

giữ phạm nhân. 

- Rà soát văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, nghiên cứu đề xuất sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với 

Nghị định số 133/2020/NĐ-CP. Chủ động bố trí đội ngũ cán bộ đảm bảo đủ về 

số lượng và chất lượng; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao 

kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm công tác thi hành án hình 

sự. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp các cơ sở giam giữ phạm nhân trên 

địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, rèn 

luyện nhân cách, đạo đức, lối sống văn minh, giao tiếp, ứng xử văn hóa trong 

phạm nhân, cụ thể: 

- Tổ chức các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, chiếu phim, 

triển lãm; 
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- Phối hợp tổ chức hoạt động thư viện, tặng, luân chuyển sách, văn hóa 

phẩm cho thư viện phạm nhân; 

- Phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thi, văn hóa, văn nghệ, thi 

đấu thể dục, thể thao, vui chơi giải trí cho phạm nhân; hỗ trợ trang thiết bị văn 

hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí cho phạm nhân; tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền, cổ động, phổ biến thông tin, chính sách, pháp luật cho 

phạm nhân. 

- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác văn hóa, nghệ thuật, thể 

dục, thể thao, hoạt động thư viện cho cán bộ, chiến sỹ cơ sở giam giữ phạm 

nhân. 

 3. Sở Tư pháp 

Chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động phối hợp với các cơ sở giam giữ 

phạm nhân trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật, tư vấn hỗ trợ pháp lý miễn phí cho phạm nhân. 

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động phối hợp các cơ sở giam giữ phạm 

nhân trên địa bàn tỉnh tổ chức hướng nghiệp, dạy nghề, cấp chứng chỉ cho phạm 

nhân và tiếp nhận các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội vào các Trung tâm 

bảo trợ theo quy định. 

5. Sở Y tế 

Phối hợp với cơ sở giam giữ phạm nhân trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt 

động chăm sóc y tế và điều trị bệnh cho phạm nhân. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh, Báo Lai Châu 

Tăng cường công tác tuyên truyền về Nghị định số 133/2020/NĐ-CP và 

các quy định pháp luật về thi hành án phạt tù. 

7. Cục thi hành án dân sự tỉnh 

Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân 

thực hiện nội dung thi hành án dân sự đối với phạm nhân theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của Bộ 

Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính. 

8. Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Phối hợp với Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh và các cơ sở 

giam giữ phạm nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng chính sách xét đặc xá, 

giảm án, tha tù trước thời hạn có điều kiện, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù 

đối với phạm nhân. 
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9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp xã, các cơ quan, tổ chức, phối 

hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân trong công tác quản lý, giáo dục cải tạo, 

động viên, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và giúp đỡ phạm nhân chuẩn bị 

tái hòa nhập cộng đồng trong phòng, chống tái phạm tội và vi phạm pháp luật. 

- Hằng năm bố trí ngân sách theo quy định của pháp luật cho các cơ quan, 

đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp xã phục vụ công tác phối hợp với các 

cơ sở giam giữ phạm nhân trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân và người 

chấp hành xong án phạt tù. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch, các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, gửi về UBND tỉnh 

(qua Công an tỉnh) trước ngày 15/4/2021 để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

2.  Giao Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn 

đốc các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện 

Kế hoạch này; tổng hợp kết quả tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ 

Công an theo quy định. 

Căn cứ nội dung Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực thực hiện. Trong quá trình 

thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

địa phương gửi văn bản về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát Thi hành án hình 

sự và hỗ trợ tư pháp, SĐT: 069.2469.812) để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ./. 
 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ; 
- Cục C10 - Bộ Công an; 

- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh;    

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, TH4. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Tiến Dũng 
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